Ôn Tập Toán 9                                                                                                          Bùi Quang Thịnh

PHẦN I: ĐẠI SỐ      CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI

Ôn tập kiến thức:

+ Nhaân hai luõy thöøa cuøng cô soá ta giöõ nguyeân cô soá vaø coäng hai soá muõ.
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+ Chia hai luõy thöøa cuøng cô soá ta giöõ nguyeân cô soá, laáy soá muõ cuûa luõy thöøa bò chia tröø cho soá muõ cuûa luõy thöøa chia.
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+ Luõy thöøa cuûa moät tích baèng tích caùc luõy thöøa.

[image: image3.wmf](
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+ Tính luõy thöøa cuûa moät luõy thöøa ta giöõ nguyeân cô soá nhaân hai soá muõ.

[image: image4.wmf].
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+ Luõy thöøa cuûa moät thöông baèng thöông caùc luõy thöøa
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+ Caên baäc hai cuûa moät soá a khoâng aâm laø moät soá x, sao cho x2 = a, kí hieäu caên baäc hai laø “
[image: image6.wmf] ”
+ Soá a khoâng aâm, soá 
[image: image7.wmf]a

 ñöôïc goïi laø caên baäc hai soá hoïc cuûa soá a.

Định lí: Vôùi hai soá a vaø b khoâng aâm, ta coù:
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Ví dụ: 
[image: image9.wmf]25
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+ Caên thöùc baäc hai :

- Ngöôøi ta goïi 
[image: image12.wmf]A

  laø caên thöùc baäc hai cuûa A, vôùi A laø moät bieåu thöùc ñaïi soá.

- Ñieàu kieän ñeå 
[image: image13.wmf]A

 xaùc ñònh ( hay coù nghóa) laø A phaûi khoâng aâm (A
[image: image14.wmf]³
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VD: 
[image: image15.wmf]3
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  có nghĩa khi 3x 
[image: image16.wmf]³

0 hay x
[image: image17.wmf]³
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(Nhaéc laïi veà giaûi baát phöông trình baäc nhaát moät aån:

+ Quy taéc chuyeån veá:
Khi chuyeån moät haïng töû töø veá naøy sang veá kia cuûa moät baát ñaúng thöùc ta ñoåi daáu cuûa haïng töû    chieàu baát ñaúng thöùc khoâng ñoåi.
+  Quy taéc nhaân: Neáu nhaân hay chia caû hai veá cuûa baát ñaúng thöùc cho cuøng moät soá lôùn hôn 0 thì chieàu cuûa baát ñaúng  khoâng ñoåi.
 Neáu nhaân hay chia caû hai veá cuûa baát ñaúng thöùc cho cuøng moät soá nhoû hôn 0 thì chieàu cuûa baát ñaúng thöùc thay ñoåi.)
Hằng đẳng thức: 
[image: image18.wmf]2
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Ñònh lí: Vôùi moïi soá a, ta coù: 
[image: image19.wmf]2
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Tổng quát: 
[image: image21.wmf](
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VD: 
[image: image22.wmf](
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+ Lieân heä giöõa pheùp nhaân vôùi pheùp khai phöông ( pheùp chia vôùi pheùp khai phöông)
- Ñònh lí: Vôùi soá a vaø b khoâng aâm, ta coù: 
[image: image23.wmf]..
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[image: image24.wmf]4.94.92.36
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 - Ñònh lí; Vôùi soá a khoâng aâm vaø soá döông b, ta coù: 
[image: image25.wmf]aa
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VD:
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+ Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
- Đưa thừa số ra ngồi dấu căn:
Vôùi hai bieåu thöùc A, B maø B 
[image: image28.wmf]³

0, ta coù:  
[image: image29.wmf]2
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 tức là”
-Nếu 
[image: image30.wmf]A0
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[image: image31.wmf]B0
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[image: image32.wmf]2
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-Nếu 
[image: image33.wmf]A< 0
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- Đưa thừa số vào trong dấu căn:

-Nếu 
[image: image36.wmf]A0
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-Nếu 
[image: image39.wmf]A< 0
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- Khử căn thức ở mẫu:
Với A, B mà A.B ≥ 0 và B ≠  0, ta có: 


[image: image42.wmf]2
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+ Trục căn thức ở mẫu:

- Với các biểu thức A, B mà B > 0, ta có:

[image: image43.wmf].
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- Với các biểu thức A, B, C mà A ≥ 0, B ≥ 0 và A ≠ B, ta có:

[image: image44.wmf](
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- Với các biểu thức A, B, C mà A ≥ 0, A ≠ B2, ta có: 


[image: image45.wmf](
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( Bài tập:  

( Tìm điều kiện xác định:   Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau đây xác định:
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( Rút gọn biểu thức  
Bài 1
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Bài 2
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( Giải phương trình:
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CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN: 

A.Các bước thực hiên:

( Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (rồi rút gọn nếu được)

(Tìm ĐKXĐ của biểu thức: là tìm TXĐ của từng phân thức rồi kết luận lại.

(Quy đồng, gồm các bước:

+ Chọn mẫu chung : là tích các nhân tử chung và riêng, mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

+ Tìm nhân tử phụ: lấy mẫu chung chia cho từng mẫu để được nhân tử phụ tương ứng.

+ Nhân nhân tử phụ với tử – Giữ nguyên mẫu chung.

(Bỏ ngoặc: bằng cách nhân đa thức hoặc dùng hằng đẳng thức.

(Thu gọn: là cộng trừ các hạng tử đồng dạng.

(Phân tích tử thành nhân tử ( mẫu giữ nguyên).

(Rút gọn.

B.Bài tập luyện tập:

Bài 1    Cho biểu thức :   A = [image: image98.wmf]2
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 với ( x >0 và x ≠ 1)

a) Rút gọn biểu thức A;

b) Tính giá trị của biểu thức A tại [image: image99.wmf]322
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Bài 2.      Cho biểu thức : P = [image: image100.wmf]444
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 ( Với a [image: image101.wmf]³

 0 ; a [image: image102.wmf]¹

 4 ) 
a) Rút gọn biểu thức P;

b)Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.

Bài 3: Cho biểu thức A =[image: image103.wmf]12
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a)Đặt điều kiện để biểu thức A có nghĩa;

b)Rút gọn biểu thức A;

c)Với giá trị nào của x thì A< -1.

Bài 4:   Cho biểu thức  A =[image: image104.wmf](1)(1)
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      ( Với [image: image105.wmf]0;1
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) [image: image106.wmf]
a) Rút gọn A;

b) Tìm x để A = - 1.
Bài 5: Cho biểu thức : B  = [image: image107.wmf]x

x

x

x

-

+

+

-

-

1

2

2

1

2

2

1

 

a) Tìm TXĐ rồi rút gọn biểu thức B;

b) Tính giá trị của B với x =3;

c)  Tìm giá trị của x để [image: image108.wmf]2
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Bài 6: Cho biểu thức :   P = [image: image109.wmf]x

x

x

x

x

x

-

+

+

+

+

-

+

4

5

2

2

2

2

1


a)  Tìm TXĐ;

b)  Rút gọn P;

c)  Tìm x để P = 2. 
 Bài 7: Cho biểu thức:       Q = ([image: image110.wmf])
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a) Tìm TXĐ rồi rút gọn Q; 

b) Tìm a để Q dương; 

c) Tính giá trị của biểu thức biết a = 9- 4[image: image111.wmf]5

.

Bài 8:  Cho biểu thức:   M = [image: image112.wmf]÷
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a) Tìm ĐKXĐ của M;

b) Rút gọn M. Tìm giá trị của a để M = - 4.

Bài 9 : Cho biểu thức :  K = [image: image113.wmf]3
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a) Tìm x để K có nghĩa;

b) Rút gọn K;

c) Tìm x khi  K= [image: image114.wmf]2

1

;                                          

d) Tìm giá trị lớn nhất của K.

Bài 10 : Cho biểu thức:
G=[image: image115.wmf]2
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a)Xác định x để G tồn tại;

b)Rút gọn biểu thức G;

c)Tính giá trị của G khi x = 0,16;

d)Tìm gía trị lớn nhất của G;

e)Tìm x ( Z để G nhận giá trị nguyên;

f)Chứng minh rằng : Nếu 0 < x < 1 thì M nhận giá trị dương; 

g)Tìm x để G nhận giá trị âm;

Bài 11 : Cho biểu thức:     P= [image: image116.wmf]2
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  Với x ≥ 0 ; x ≠ 1

a)Rút gọn biểu thức trên;

b)Chứng minh rằng P > 0 với mọi x≥ 0 và   x ≠ 1.

Bài 12 : cho biểu thức        Q=[image: image117.wmf]÷
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a)Tìm a dể Q tồn tại;

b)Chứng minh rằng Q không phụ thuộc vào giá trị của a.

Bài 13: Cho biểu thức  :

A=[image: image118.wmf]x
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a)Rút gọn A

b)Tìm các số nguyên dương x để y = 625 và A < 0,2

Bài 14:Xét biểu thức: P=[image: image119.wmf](
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    (Với a ≥0 ; a ≠ 16)

1)Rút gọn P;               2)Tìm a để P =-3;                 3)Tìm các số tự nhiên a để P là số nguyên tố.

CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT
*Định nghĩa:

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng (được cho bởi công thức) y = ax + b, trong đó a, b là các số
cho trước (a ≠ 0).
+ Hàm số y = ax + b, b = 0 có dạng y = ax.(Hàm số y = ax, có đồ thị là đường thẳng luôn đi qua     gốc tọa độ O(0; 0))
*Tính chất:
Hàm số y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất như sau:
+ Nếu a > 0 thì hàm số đồng biến trên R. (Hàm số có đồ thị là đường thẳng, nếu x tăng thì y tăng.)
+ Nếu a < 0 thì hàm số nghịch biến trên R. (Hàm số có đồ thị là đường thẳng, nếu x tăng thì y giảm)
VD: Hàm số y = 3x + 1, đồng biến trên R. (vì a = 3 > 0).
Hàm số y = - 2x + 5, nghịch biến trên R. (vì – 2 < 0)
*Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng:
- Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b.
- Song song với đường thẳng y = ax, nếu b ≠  0; trùng với đường thẳng y = ax, nếu b = 0.
( Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) còn gọi là đường thẳng y = ax + b; b là tung độ gốc của đường thẳng; a là hệ số gốc)
* Cách vẽ đồ thị:
- Khi b = 0 thì y = ax có đồ thị đi qua gốc tọa độ O(0; 0) và điểm A (1; a).
- Khi b ≠ 0 thì y = ax + b có đồ thị là một đường thẳng đi qua hai điểm. Ta sẽ tìm hai điểm thuộc
đồ thị để vẽ đường thẳng như sau:
Cho x = 0, ta được y = b, ta có điểm P(0; b) nằm trên trục Oy.
Cho y = 0, thì 
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 thuộc trục Ox .

Veõ ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm P vaø Q ta ñöôïc ñoà thò haøm soá y = ax + b.

* Nhận biết điểm thuộc hay không thuộc đồ thị hàm số.
+ Điểm M(xM; yM) là một điểm thuộc đồ thị hàm số y = ax + b, nếu với x = xM thì y = yM.
Ví dụ: Điểm A(-1 ; -1) thuộc đồ thị hàm số y = 2x + 1, vì với x = -1 ta có: y = 2.(-1) + 1 = -1.
+ Điểm M(xM; yM) là một điểm không thuộc đồ thị hàm số y = ax + b, nếu với x = xM thì  y ≠ yM.
* Nhận biết hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’(a’ ≠ 0) cắt nhau hay song song hay trùng nhau qua các hệ số.
+ Cắt nhau khi và chỉ khi: a ≠  a’.
+ Song song khi và chỉ khi: a = a’; b ≠  b’.
+ Trùng nhau khi và chỉ khi: a = a’; b = b’.
* Tìm giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau:
+ Nếu hai đường thẳng cắt nhau có cùng tung độ gốc thì giao điểm là điểm nằm trên trục tung có tung độ là tung độ gốc.
+ Nếu hai đường thẳng khác tung độ gốc, ta lập phương trình hồnh độ giao điểm của hai đường thẳng. Giải phương trình tìm được hồnh độ, thay vào một trong hai  hàm số để tìm tung độ giao điểm.

* Các bài tập rèn luyện:
1) Cho hàm số y = ax + 3.
a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 6).
b) Vẽ đồ thị hàm số trên.
2) Xác định hàm số y = ax + b trong các trường hợp sau:
a) a = 2 và đồ thị hàm số cắt trục hồnh tại điểm có hồnh độ bằng 1,5.
b) a = 3 và đồ thị hàm số đi qua điểm A = (2; 2).

c)Vẽ đồ thị hd song song với đường thẳng 
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3)+ Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + 3 đồng biến.
+ Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất y = (5 – k)x + 1 nghịch biến.
4) Với giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số y = 2x + (3 + m) và y = 3x + (5 – m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung.
5) + Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2  (a ≠ 1) và y = (3 – a)x + 1  (a ≠ 3) song song với nhau.
+ Xác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau:

 y = kx + (m – 2)  (k ≠ 0) ;    y = (5 – k)x + (4 – m )  (k ≠ 5).
( Các dạng bài tập thường gặp:

- Dạng1: Xác dịnh các giá trị của các hệ số để hàm số đồng biến, nghịch biến, Hai đường thẳng

  song song; cắt nhau; trùng nhau.

Phương pháp: Xem lại các ví dụ ở trên.

-Dạng 2: Vẽ đồ thị hàm số y = ax + b 

(Xác định toạ độ giao điểm của hai đường thẳng  (d1): y = ax + b; (d2): y = a,x + b,
Phương pháp: Đặt   ax + b = a,x + b, giải phương trình ta tìm được giá trị của x; thay giá trị của x vào (d1) hoặc (d2) ta tính được giá trị của y. Cặp giá trị của x và y là toạ độ giao điểm của hai đường thẳng.

(Tính chu vi - diện tích của các hình tạo bởi các đường thẳng:

 Phương pháp: 

+Dựa vào các tam giác vuông và định lý Py- ta -go để tính độ dài các đoạn thẳng không tính trực tiếp được. Rồi tính chu vi tam giác bằng cách cộng các cạnh.

+ Dựa vào công thức tính diện tích tam giác để tính S.

-Dạng 3: Tính góc
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 tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox 

 Xem lại các ví dụ ở trên.

-Dạng 4:   Điểm thuộc đồ thị; điểm không thuộc đồ thị:

Phương pháp: Ví dụ: Cho hàm số bậc nhất: y = ax + b. Điểm M (x1; y1) có thuộc đồ thị không?

Thay giá trị của x1 vào hàm số; tính được y0. Nếu y0 = y1 thì điểm M thuộc đồ thị. Nếu y0
[image: image125.wmf]¹

y1 thì điểm M không thuộc đồ thị.

-Dạng 5:  Viết phương trình đường thẳng:

Ví dụ: Viết phương trình đường thẳng y = ax + b  đi qua điểm P (x0; y0) và điểm Q(x1; y1). 

Phương pháp: + Thay x0; y0 vào y = ax + b ta được phương trình y0 = ax0 + b (1) 

                       + Thay x1; y1 vào y = ax + b  ta được phương trình y1 = ax1 + b (2)

                       + Giải hệ phương trình ta tìm được giá trị của a và b.

                       + Thay giá trị của a và b vào y = ax + b  ta được phương trình đường thẳng cần tìm.

-Dạng 6:  Chứng minh đường thẳng đi qua một điểm cố định hoặc chứng minh  đồng quy:

Ví dụ: Cho các đường thẳng :

(d1) : y = (m2-1) x + m2 -5  ( Với m 
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1; m 
[image: image127.wmf]¹
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(d2) : y =  x +1 

(d3) : y = -x +3 

a) C/m rằng khi m thay đổi thì d1  luôn đi qua 1điểm cố định .

b) C/m rằng khi d1  //d3  thì d1 vuông góc d2 

c) Xác định m để 3 đường thẳng d1 ;d2 ;d3 đồng qui 

Giải:  

a) Gọi điểm cố định mà đường thẳng d1 đi qua là A(x0; y0 ) thay vào PT (d1) ta có : 

y0 = (m2-1 ) x0 +m2 -5 Với mọi m 

=> m2(x0+1) -(x0 +y0 +5)  = 0 với mọi m ; Điều này chỉ xảy ra khi :

x0+ 1 = 0 

x0 + y0 + 5 = 0  suy ra : x0 = -1 

                                     y0 = - 4 

Vậy điểm cố định là A (-1; - 4) 

b) +Ta tìm giao điểm B của (d2) và (d3) :

Ta có pt hoành độ : x+1 = - x +3   => x =1 

Thay vào y = x +1 = 1 +1 =2  Vậy B (1;2) 

Để 3 đường thẳng đồng qui thì (d1) phải đi qua điểm B nên ta thay x =1 ; y = 2 vào pt (d1) ta có: 

2 = (m2 -1) .1 + m2 -5 

m2 = 4 => m = 2 và m = -2 

Vậy với m = 2 hoặc m = - 2 thì 3 đường thẳng trên đồng qui.

( Bài tập:  

Bài 1: Cho hai đường thẳng (d1): y = ( 2 + m )x + 1 và  (d2): y = ( 1 + 2m)x + 2 


1) Tìm m để (d1) và  (d2)  cắt nhau .


2) Với m =  – 1 , vẽ (d1) và  (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy rồi tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) và  (d2) bằng phép tính.


Bài 2: Cho hàm số bậc nhất y = (2 - a)x + a . Biết đồ thị hàm số đi qua điểm M(3;1), hàm  số đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao? 

Bài 3: Cho hàm số bậc nhất y = (1- 3m)x  + m + 3 đi qua N(1;-1) , hàm số đồng biến hay nghịch biến ? Vì sao? 

Bài 4: Cho hai đường thẳng y = mx – 2 ;(m
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và y = (2 - m)x + 4 ;
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. Tìm điều kiện của m để hai đường thẳng trên:

a)Song song;

b)Cắt nhau .
Bài 5: Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng y = 2x + 3+m và y = 3x + 5- m cắt nhau tại  một điểm trên trục tung .Viết phương trình đường thẳng (d) biết (d) song song với  (d’): y = 
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 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 10.

Bài 6: Viết phương trình đường thẳng (d), biết (d) song song với (d’) : y = - 2x và đi qua điểm A(2;7).

Bài 7: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(2; - 2) và B(-1;3).

Bài 8: Cho hai đường thẳng : (d1): y = 
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 và (d2): y = 
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a/ Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.

b/ Gọi A và B lần lượt là giao điểm của (d1) và (d2) với trục Ox , C là giao điểm của (d1) và (d2) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị trên hệ trục tọa độ là cm)?

Bài 9: Cho các đường thẳng (d1) : y = 4mx - (m+5) với m
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                                               (d2) : y = (3m2 +1) x +(m2 -9)

a; Với giá trị nào của m thì (d1) // (d2) 

b; Với giá trị nào của m  thì (d1) cắt (d2) tìm toạ độ giao điểm  Khi m = 2 

c; C/m rằng khi m thay đổi thì đường thẳng (d1) luôn đi qua điểm cố định A ;(d2) đi qua điểm cố định B . Tính BA ? 

Bài 10: Cho hàm số :  y = ax +b 

a; Xác định hàm số biết đồ thị của nó song song với y = 2x +3 và đi qua điểm A(1,-2)

b; Vẽ đồ thị hàm số vừa xác định - Rồi tính độ lớn góc ( tạo bởi đường thẳng trên với trục Ox ?

c; Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng trên với đường thẳng y = - 4x +3 ?

d; Tìm giá trị của m để đường thẳng trên song song với đường thẳng y = (2m-3)x +2

* Chương III: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
* Ôn tập kiến thức:
+ Phương trình bậc nhất hai ẩn:
- Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức có dạng: ax + by = c, trong đó a, b, c là các số cho trước. (a ≠ 0 hoặc b ≠ 0)
- Trong phương trình ax + by = c, nếu giá trị x = x0 và y = y0 là cho vế trái và vế phải của phương
trình bằng nhau thì cặp số (x0; y0) được gọi là một nghiệm của phương trình trên.
- Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được
biểu diễn bởi đường thẳng ax + by = c.
- Trong phương trình ax + by = c; nếu a ≠ 0, b ≠ 0 thì đường thẳng biểu diễn tập nghiệm là đồ thị hàm số 
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* Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
+ Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:
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 Soá nghieäm cuûa heä phöông trình (I) döïa vaøo quan heä cuûa hai ñöôøng thaúng trong heä. Vôùi a, b, c, a’, b’, c’ khaùc 0.

 - Neáu hai ñöôøng thaúng caét nhau, heä phöông trình (I) coù duy nhaát moät nghieäm. 
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- Neáu hai ñöôøng thaúng song song, heä phöông trình voâ nghieäm.
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- Neáu hai ñöôøng thaúng truøng nhau, heä phöông trình coù voâ soá nghieäm.
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* Cách giải hệ phương trình:
+ Giải bằng phương pháp thế:
+ Giải hệ bằng phương pháp cộng đại số:
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài tập 1: Cho hệ phương trình  
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     (1)

Giải hệ phương trình (1) khi m =  –1 .

Xác định giá trị của m để:

x = 1 và y = 1 là nghiệm của hệ (1).

Hệ (1) vô nghiệm.

Tìm nghiệm của hệ phương trình (1) theo m.

Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x, y) thỏa: x + y = 1.

HD:    1. Khi m = – 1, hệ (1) có nghiệm x = 1; y = 2.


2a) Hệ (1) có nghiệm x = 1 và y = 1 khi m = 2.


2b) Hệ (1) vô nghiệm khi:  
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 m = – 2: Hệ (1) vô nghiệm.  

Hệ (1) có nghiệm: x = 
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; y = 
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Hệ (1) có nghiệm (x, y) thỏa: x + y = 1 
[image: image150.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image151.wmf]2
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 + 
[image: image152.wmf]2
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[image: image153.wmf]Û

 m2 + m – 2 = 0 
[image: image154.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image155.wmf]=
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Vậy khi m = 1, hệ( 1 có nghiệm (x,y)  thỏa: x + y = 1.

Bài tập 2: Cho hệ phương trình  
[image: image156.wmf]2
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     (1)

Giải hệ (1) khi k = 1.

Tìm giá trị của k để hệ (1) có nghiệm là x = – 8 và y = 7.

Tìm nghiệm của hệ (1) theo k.

HD:     1. Khi k = 1, hệ (1) có nghiệm x = 2; y = 1.

Hệ (1) có nghiệm x = –8  và y = 7 khi k = – 3 .

Hệ (1) có nghiệm: x = 
[image: image157.wmf]51

2

k

-

; y = 
[image: image158.wmf]53

2

k

-

.
Bài tập 3: Cho hệ phương trình  
[image: image159.wmf]3
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     (1)

Giải hệ phương trình (1) khi m = –7 .

Xác định giá trị của m để:

x = – 1 và y = 4 là nghiệm của hệ (1).

Hệ (1) vô nghiệm.

Tìm nghiệm của hệ phương trình (1) theo m.

HD:    1. Khi m = – 7, hệ (1) có nghiệm x = 4; y = – 1.


2a) Hệ (1) có nghiệm x = –1 và y = 4 khi m = 
[image: image160.wmf]3

4

-

.


2b) Hệ (1) vô nghiệm khi:  m = – 2. 

3. Hệ (1) có nghiệm:  x = 
[image: image161.wmf]31

2

m

m

+

+

; y = 
[image: image162.wmf]5

2

m

+

.

Bài tập 4: Cho hệ phương trình  
[image: image163.wmf]21
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     (1)

Giải hệ phương trình (1) khi m =  3 .

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm x = 
[image: image164.wmf]1

2

-

 và y = 
[image: image165.wmf]2

3

 .

3. Tìm nghiệm của hệ phương trình (1) theo m.
HD:    1. Khi m = 3, hệ (1) có nghiệm x = 
[image: image166.wmf]1

13

-

; y = 
[image: image167.wmf]5

13

.


2a) Hệ (1) có nghiệm x = 
[image: image168.wmf]1

2

-

 và y = 
[image: image169.wmf]2

3

  khi m = 
[image: image170.wmf]2
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2b) Hệ (1) vô nghiệm khi:  m = –2. 

Hệ (1) có nghiệm: x = 
[image: image171.wmf]1
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+

; y = 
[image: image172.wmf]2
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.
Bài tập 5 : Cho hệ phương trình  
[image: image173.wmf]4
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     (1)

Giải hệ phương trình (1) khi m = –1.

Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x; y) thỏa 
[image: image174.wmf]0
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.

HD: 
1. Khi m = –1, hệ(1) có nghiệm: x = 13 và y = – 9.


2. Tìm:

Nghiệm của hệ (1) theo m: x = 12 – m ; y = m – 8 .

Theo đề bài: 
[image: image175.wmf]0
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[image: image176.wmf]Þ

 
[image: image177.wmf]120
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[image: image178.wmf]Û
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[image: image180.wmf]Û

 m < 8.

Bài tập 6: Cho hệ phương trình  
[image: image181.wmf]231
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Giải hệ phương trình khi m = – 1.

Với giá trị nào của m thì hệ pt có nghiệm (x; y) thỏa 
[image: image182.wmf]1
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.

HD: 
1. Khi m = – 1 , hệ pt  có nghiệm: x = 1 và y = – 4.


2. Tìm:

Nghiệm của hệ (1) theo m: x = 4m + 5 ; y = – 9 – 5m .

Theo đề bài: 
[image: image183.wmf]1
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[image: image185.wmf]1
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[image: image186.wmf]Û

  – 3 <  m  <  – 1 .

Bài tập 7: Cho hệ phương trình : 
[image: image187.wmf]25
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    (1)

Giải hệ (1) khi m =  1.

Xác định giá trị của m để hệ (1):

Có nghiệm duy nhất và tìm nghiệm duy nhất đó theo m.

Có nghiệm (x, y) thỏa: x – y = 2.

HD:
1. Khi m = 1, hệ (1) có nghiệm: x = – 2 ; y = 1.


2a) Khi m 
[image: image188.wmf]¹

 0, hệ (1) có nghiệm: 
[image: image189.wmf]2
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x

m
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ì
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  .


2b) m = 
[image: image190.wmf]2
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.

Bài tập 8 :  Cho hệ phương trình : 
[image: image191.wmf]2
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    ( m là tham số) (I).

Khi m = – 2, giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng.

Tính giá trị của tham số m để hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất và tính nghiệm duy nhất đó theo m. 

HD:
a)  Khi m = – 2, hệ (I) có nghiệm: x = 
[image: image192.wmf]2

3

 ; y = 
[image: image193.wmf]1

3

.


b) 

Hệ (I) có nghiệm duy nhất khi m 
[image: image194.wmf]¹

4.

Khi đó hệ(I) có nghiệm duy nhất: 
[image: image195.wmf]32
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;
[image: image196.wmf]2
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* Chương IV: HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0)
PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

*Hàm số 
[image: image197.wmf](

)

2

0

yaxa

=¹


+ Tính chaát cuûa haøm soá baäc hai 
[image: image198.wmf](

)

2

0

yaxa

=¹


- Neáu a > 0 thì haøm soá nghòch bieán khi x < 0 vaø ñoàng bieán khi x > 0.

- Neáu a < 0 thì haøm soá ñoàng bieán khi x < 0 vaø nghòch bieán khi x > 0.

- Neáu a > 0 thì y > 0 
[image: image199.wmf]x

"

, y = 0 khi x = 0. Giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá laø y = 0.

- Neáu a < 0 thì y < 0 
[image: image200.wmf]x

"

 , y = 0 khi x = 0. Giaù trò lôùn nhaát cuûa haøm soá laø y = 0.

+ Ñoà thò haøm soá y = ax2 (a ≠0) laø moät ñöôøng cong ñi qua goác toïa ñoä vaø nhaän truïc Oy laøm truïc ñoái xöùng. Ñöôøng cong ñoù ñöôïc goïi laø moät Parabol vôùi ñænh O.

- Neáu a > 0 thì ñoà thò naèm treân truïc hoaønh, O laø ñieåm thaáp nhaát cuûa ñoà thò.

- Neáu a < 0 thì ñoà thò naèm döôõi truïc hoaønh, O laø ñieån cao nhaát cuûa ñoà thò.

+ Caùch veõ ñoà thò haøm soá 
[image: image201.wmf](

)

2

0

yaxa

=¹


- Tìm moät soá ñieåm thuoäc ñoà thò baèng caùch cho x moät soá giaù trò ñeå tìm caùc giaù trò cuûa y töông öùng.( cho x = -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …)

- Veõ heä truïc toïa ñoä Oxy, bieåu dieãn caùc ñieåm thuoäc ñoà thò tìm ñöôïc ôû treân.

- Noái caùc ñieåm ñoù ñeå ñöôïc ñöôøng cong Parabol.

* Các bài tập rèn luyện:
1) Cho hàm số y = x2 .
a) Vẽ đồ thị hàm số đó.
b) Tìm các giá trị f(- 8), f(- 13),f(1,5).
2) Cho hàm số y = ax2, điểm M(2; 1) thuộc đồ thị hàm số.
a) Tìm hệ số a.
b) Điểm A(4; 4) có thuộc đồ thị không?
c) Tìm tung độ của điểm thuộc Parabol có hồnh độ x = -3.
d) Tìm các điểm thuộc Parabol có tung độ y = 8.
CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Giải phương trình bậc hai dạng ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image202.wmf]¹

0)   (1)


a) Nhẩm nghiệm:
a + b +c = 0 
[image: image203.wmf]Þ

pt (1) có 2 nghiệm:
[image: image204.wmf]1
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x
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.

a – b +c = 0 
[image: image205.wmf]Þ

pt (1) có 2 nghiệm:
[image: image206.wmf]1
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.

b) Giải với 
[image: image207.wmf]'

D

: 
Nếu b = 2b’ 
[image: image208.wmf]Þ

b’ =
[image: image209.wmf]2

b



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image210.wmf]Þ


[image: image211.wmf]'

D

= (b’)2 – ac.

Nếu 
[image: image212.wmf]'

D

>  0 
[image: image213.wmf]Þ

 phương trình có 2 nghiệm phân biệt: 
[image: image214.wmf]1

''

b

x

a

-+D

=

; 
[image: image215.wmf]2

''

b

x

a

--D

=


Nếu 
[image: image216.wmf]'

D

=  0 
[image: image217.wmf]Þ

 phương trình có  nghiệm kép: 
[image: image218.wmf]12

'

b

xx

a

-

==

.

Nếu 
[image: image219.wmf]'

D

<  0 
[image: image220.wmf]Þ

 phương trình vô nghiệm.

c) Giải với 
[image: image221.wmf]D

:

Tính 
[image: image222.wmf]D

: 
[image: image223.wmf]D

= b2 – 4ac.

Nếu 
[image: image224.wmf]D

 >  0 
[image: image225.wmf]Þ

 phương trình có 2 nghiệm phân biệt: 
[image: image226.wmf]1

2

b

x

a

-+D

=

; 
[image: image227.wmf]2

2

b

x

a

--D

=


Nếu 
[image: image228.wmf]D

 =  0 
[image: image229.wmf]Þ

 phương trình có  nghiệm kép: 
[image: image230.wmf]12

2

b

xx

a
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==

.

Nếu 
[image: image231.wmf]D

 <  0 
[image: image232.wmf]Þ

 phương trình vô nghiệm.

2. Hệ thức Vi ét và ứng dụng:

a) Định lý: Nếu x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image233.wmf]¹

0) thì ta có:
[image: image234.wmf]12
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b) Định lý đảo: Nếu 
[image: image235.wmf].
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 u, v là 2 nghiệm của phương trình x2 – Sx + P = 0 (ĐK: S2 – 4P 
[image: image237.wmf]³

 0).

* Một số hệ thức khi áp dụng hệ thức Vi-ét:
Tổng bình phương các nghiệm: 
[image: image238.wmf]222

121212

()2

xxxxxx
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 = S2 – 2P.

Tổng nghịch đảo các nghiệm: 
[image: image239.wmf]12
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11S
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xx
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+
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.

Tổng nghịch đảo bình phương các nghiệm: 
[image: image240.wmf]22
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Bình phương của hiệu các nghiệm: 
[image: image241.wmf]-=+-
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 = S2 – 4P.

Tổng lập phương các nghiệm: 
[image: image242.wmf]333
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 = S3 – 3PS

Ví dụ: Cho phương trình x2 – 12x + 35 = 0. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau:


a) 
[image: image243.wmf]22
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.

b)
[image: image244.wmf]12
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c) 
[image: image245.wmf]2
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 d) 
[image: image246.wmf]33
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Giải:

Phương trình có 
[image: image247.wmf]'

D

= 1 > 0 
[image: image248.wmf]Þ

pt có 2 nghiệm, áp dụng hệ thức Vi-ét cho pt (1): 
[image: image249.wmf]12
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a) 
[image: image250.wmf]222
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 = S2 – 2P = 122 – 2.35 = 74.


b) 
[image: image251.wmf]12
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[image: image252.wmf]12
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c) 
[image: image253.wmf]222
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= 122 – 4.35 = 4.

d) 
[image: image254.wmf]333
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 = S3 – 3PS = 123 – 3.35.12 = 468.

3.Tìm hệ thức giữa hai nghiệm độc lập đối với tham số:(Tìm hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm x1, x2 không phụ thuộc vào tham số).
* Phương pháp giải: 
Tìm điều kiện để phương trình đã cho có nghiệm (
[image: image255.wmf]'0

D³

;
[image: image256.wmf]D³

0

  hoặc a.c < 0).

Lập hệ thức Vi-ét cho phương trình 
[image: image257.wmf]12
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Khử tham số (bằng phương pháp cộng đại số) tìm hệ thức liên hệ giữa S và P 
[image: image258.wmf]®

 Đó là hệ thức độc lập với tham số.

Ví dụ: Cho phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (1)  (m là tham số). 

CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm  với mọi m.

Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của pt (1). Tìm hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm không phụ thuộc vào m.

Giải:
Phương trình (1) có 
[image: image259.wmf]D

= b2 – 4ac = + (2m – 1)2 – 4.2.(m – 1) =  4m2 – 12m + 9 = (2m – 3)2 
[image: image260.wmf]³

0, 
[image: image261.wmf]"

m.

Vậy phương trình (1) luôn có nghiệm  với mọi m.

Áp dụng hệ thức Vi-ét cho phương trình (1): 
[image: image262.wmf]12
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[image: image265.wmf]Û
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[image: image267.wmf]Þ

 2S + 4P = -1. Hay: 2(x1 + x2) + 4x1x2 = -1 : Đây là hệ thức cần tìm.

4. Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng – Lập phương trình bâc hai khi biết hai nghiệm của nó:
* Phương pháp giải: 
Nếu 2 số u và v c ó: 
[image: image268.wmf].

uvS

uvP

+=

ì

í

=

î

 
[image: image269.wmf]Þ

 u, v là hai nghiệm của phương trình: x2 – Sx + P = 0 (*).

Giải pt (*):

+ Nếu 
[image: image270.wmf]'

D

> 0 (hoặc 
[image: image271.wmf]D

> 0) 
[image: image272.wmf]Þ

 pt (*) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2. Vậy 
[image: image273.wmf]1
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 hoặc 
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+  Nếu 
[image: image275.wmf]'

D

= 0 (hoặc 
[image: image276.wmf]D

= 0) 
[image: image277.wmf]Þ

 pt (*) có nghiệm kép x1 = x2 = 
[image: image278.wmf]'

b
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. Vậy u = v =
[image: image279.wmf]'

b
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.

+ Nếu 
[image: image280.wmf]'

D

< 0 (hoặc 
[image: image281.wmf]D

< 0) 
[image: image282.wmf]Þ

 pt (*) vô nghiệm. Vậy không có 2 số u, v thỏa đề bài.

Ví dụ 1: Tìm 2 số u,v biết u + v = 11 và u.v = 28

Giải:
 
Theo đề bài 
[image: image283.wmf]Þ

 u, v là hai nghiệm của phương trình: x2 – Sx + P = 0 
[image: image284.wmf]Û

 x2 – 11x + 28 = 0(*)


Phương trình (*) có 
[image: image285.wmf]D

= 9 > 0 
[image: image286.wmf]Þ
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Vậy: 
[image: image290.wmf]7
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  hay 
[image: image291.wmf]4
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Ví dụ 2: Cho hai số a = 
[image: image292.wmf]3

+1 và b = 3 – 
[image: image293.wmf]3

. Viết phương trình bậc hai có hai nghiệm là a và b.


Giải:
a + b = (
[image: image294.wmf]3

+1) + (3 – 
[image: image295.wmf]3

) = 4.

a.b = (
[image: image296.wmf]3

+1). (3 – 
[image: image297.wmf]3

) = 2
[image: image298.wmf]3

.

Suy ra: a, b là 2 nghiệm của phương trình: x2 – Sx + P = 0 
[image: image299.wmf]Û

 x2 – 4x + 2
[image: image300.wmf]3

 = 0: Đây là pt cần tìm.

5. Chứng minh phương trình bậc hai  luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của tham số m:


* Phương pháp giải:
Lập biệt thức 
[image: image301.wmf]'

D

(hoặc
[image: image302.wmf]D

).

Biến đổi 
[image: image303.wmf]'

D

 đưa về dạng : 
[image: image304.wmf]'

D

= (A 
[image: image305.wmf]±

 B)2 + c  > 0, 
[image: image306.wmf]"

m (với c là một số dương) 

Kết luận: Vậy phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi tham số m.

6. Chứng minh phương trình bậc hai  luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m:


* Phương pháp giải:
Lập biệt thức 
[image: image307.wmf]'

D

(hoặc
[image: image308.wmf]D

).

Biến đổi 
[image: image309.wmf]'

D

 đưa về dạng : 
[image: image310.wmf]'

D

= (A 
[image: image311.wmf]±

 B)2 
[image: image312.wmf]³

 0, 
[image: image313.wmf]"

m.

Kết luận: Vậy phương trình đã cho luôn nghiệm với mọi tham số m.

7. Biện luận phương trình bậc hai theo tham số m:


* Phương pháp giải:

Lập biệt thức 
[image: image314.wmf]'

D

(hoặc
[image: image315.wmf]D

).

Biện luận:

+  Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi: 
[image: image316.wmf]'

D

 > 0 
[image: image317.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image318.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image319.wmf]®

 kết luận.

+ Phương trình có nghiệm kép khi 
[image: image320.wmf]'

D

= 0 
[image: image321.wmf]®

 giải pt 
[image: image322.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image323.wmf]®

 kết luận.

+ Phương trình vô nghiệm khi 
[image: image324.wmf]'

D

< 0 
[image: image325.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image326.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image327.wmf]®

 kết luận.

+ Phương trình có nghiệm khi 
[image: image328.wmf]'

D



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image329.wmf]³

 0 
[image: image330.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image331.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image332.wmf]®

 kết luận.


* Phương trình có 2 nghiệm trái dấu khi: a.c < 0 
[image: image333.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image334.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image335.wmf]®

 kết luận.

8. Xác định giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


* Phương pháp giải:

Đưa biểu thức P cần tìm về dạng:  P = (A 
[image: image336.wmf]±

 B)2 + c  
[image: image337.wmf]Þ

 P = (A 
[image: image338.wmf]±

 B)2 + c 
[image: image339.wmf]³

 c.
Giá trị nhỏ nhất của P: Pmin = c khi A 
[image: image340.wmf]±

 B = 0 
[image: image341.wmf]®

 giải pt 
[image: image342.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image343.wmf]®

 kết luận.
9. Xác định giá trị lớn nhất của biểu thức:


* Phương pháp giải:

Đưa biểu thức Q cần tìm về dạng:  Q =  c – (A 
[image: image344.wmf]±

 B)2 
[image: image345.wmf]Þ

 Q = c – (A 
[image: image346.wmf]±

 B)2 
[image: image347.wmf]£

 c
Giá trị nhỏ nhất của Q: Qmax = c khi A 
[image: image348.wmf]±

 B = 0 
[image: image349.wmf]®

 giải pt 
[image: image350.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image351.wmf]®

 kết luận.

*Các phương trình quy về phương trình bậc hai:

+ Phương trình trùng phương:

Phöông trình truøng phöông laø phöông trình coù daïng:
[image: image352.wmf]42

0

axbxc

++=

 .

Cách giải

- Ñaët t = x2 ( t 
[image: image353.wmf]³

0).

- Chuyeån phöông trình ñaõ cho theo aån t ñaõ ñaët.

- Giaûi phöông trình theo t, tìm giaù trò cuûa t.

- Giaûi tìm x theo giaù trò cuûa t tìm ñöôïc ôû treân.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài tập 1: (TN.THCS: 1996-1997_ SGD & ĐT Bến Tre)


Cho phương trình bậc hai x2 – (m – 3)x – 2m = 0 (1).

Giải phương trình (1) khi m = – 2.

CMR: Phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m.

HD:
1. Khi m = –2, ta có phương trình: x2 + 5x + 4 = 0, pt có a – b + c = 1 –5 + 4 = 0 
[image: image354.wmf]Þ
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Vậy khi m = – 2, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = –1, x2 = – 4.


2. 
[image: image356.wmf]D

= m2 + 2m + 9 = (m + 1)2 + 8 > 0, 
[image: image357.wmf]m

"

.


3. Hệ thức: 2S + P = – 6  
[image: image358.wmf]Þ

 2(x1 + x2) + x1x2 = – 6.

Bài tập 2: (TN.THCS đơt II: 1998-1999_ SGD & ĐT Bến Tre)


Cho phương trình bậc hai x2 – (m + 1)x + m = 0 (1).

Giải phương trình (1) khi m = 3.

CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.

Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt.Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m.

HD:
1. Khi m = 3, ta có phương trình: x2 – 4x + 3 = 0, pt có a + b + c = 1 +(–4) + 3 = 0 
[image: image359.wmf]Þ
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Vậy khi m = 3, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = 1, x2 = 3.


2. 
[image: image361.wmf]D

= (m – 1)2 
[image: image362.wmf]³

0, 
[image: image363.wmf]m

"

.


3.

ĐK để pt (1) có 2 nghiệm phân biệt: (m – 1)2 > 0 
[image: image364.wmf]Û

|m – 1| > 0 
[image: image365.wmf]Û

 
[image: image366.wmf]>
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Hệ thức: S – P = 1  
[image: image367.wmf]Þ

 x1 + x2 –  x1x2  = 1.
Bài tập 3 : Cho phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (m là tham số)   (1)

Giải phương trình (1) khi m = 2.

CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.

Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt.Thiết lập hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m.

HD: 
1. Khi m = 2, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = –1, x2 = 
[image: image368.wmf]1

2

-

.


2. 
[image: image369.wmf]D

= (2m – 3)2 
[image: image370.wmf]³

0, 
[image: image371.wmf]m

"

.


3. 

ĐK để pt (1) có 2 nghiệm phân biệt: (2m – 3)2 > 0 
[image: image372.wmf]Û

|2m – 3| > 0 
[image: image373.wmf]Û

 
[image: image374.wmf]>
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Hệ thức: 2S +  4P = 1  
[image: image375.wmf]Þ

2( x1 + x2) + 4 x1x2  = 1.
Bài tập 4 : Cho phương trình x2 – 2(m – 1)x + 2m – 3 = 0 (m là tham số)   (1)

Giải phương trình (1) khi m = 5.

CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.

Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt.Thiết lập hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m.

Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu.

HD: 
1. Khi m = 5, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = 1, x2 = 7.


2. 
[image: image376.wmf]D

= (m – 2)2 
[image: image377.wmf]³

0, 
[image: image378.wmf]m

"

.


3. 

ĐK để pt (1) có 2 nghiệm phân biệt: (m – 2)2 > 0 
[image: image379.wmf]Û

|m – 2| > 0 
[image: image380.wmf]Û

 
[image: image381.wmf]>
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Hệ thức: S – P = 1  
[image: image382.wmf]Þ

 x1 + x2 –  x1x2  = 1.


4. Phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu khi a.c < 0 
[image: image383.wmf]Û

1.(2m – 3) < 0 
[image: image384.wmf]Þ

m < 
[image: image385.wmf]3

2


Bài tập 5 : (HK II: 2000-2001_ SGD & ĐT Bến Tre)


Cho phương trình bậc hai x2 –2(m – 1)x + m2 = 0 (1).

Tìm m để:

Pt (1) có 2 nghiệm phân biệt.

Pt (1) có một nghiệm là – 2.

Giả sử x1, x2 là 2 nghiệm của pt (1). CMR: (x1 – x2)2 + 4(x1 + x2) + 4 = 0.

HD:
1a.

Phương trình (1) có 
[image: image386.wmf]'

D

= 1 – 2m.

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi 
[image: image387.wmf]'

D

> 0 
[image: image388.wmf]Û

1 – 2m > 0
[image: image389.wmf]Û

m < 
[image: image390.wmf]1

2

.

1b. Pt (1) có một nghiệm là – 2 khi: (– 2)2 –2(m – 1)(–2) + m2 = 0 
[image: image391.wmf]Û

m2 + 4m = 0 
[image: image392.wmf]Û
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Vậy khi m = 0 hoặc m = – 4 thì pt (1) có một nghiệm là – 2.

2. Áp dụng hệ thức Vi-ét cho pt (1): 
[image: image394.wmf]Sxxm
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Ta có: (x1 – x2)2 + 4(x1 + x2) + 4 = (x1 + x2)2 – 4x1x2 + 4(x1 + x2) + 4 






     = (2m – 2)2 – 4m2 + 4(2m – 2) + 4






     = 4m2 – 8m + 4 – 4m2 + 8m – 8 + 4 = 0 (đpcm).

Bài tập 6 :


Cho phương trình bậc hai x2 –2(m + 1)x + m – 4 = 0 (1).

Giải phương trình (1) khi m = –2.

CMR: 
[image: image395.wmf]m

"

, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt

Gọi x1, x2 là hai nghiệm của pt (1). Chứng minh biểu thức:

A = x1(1 – x2) + x2(1 – x1) không phụ thuộc vào m.

HD: 
1. Khi m = –2
[image: image396.wmf]Þ

 x1 = 
[image: image397.wmf]17

-+

; x2 =
[image: image398.wmf]17

--

.


2. 
[image: image399.wmf]'

D

= m2 + m + 5 = 
[image: image400.wmf]m
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[image: image401.wmf]m

"

.


3. Áp dụng hệ thức Vi-ét cho pt (1): 
[image: image402.wmf]Sxxm
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Theo đề bài: A = x1(1 – x2) + x2(1 – x1) = x1 – x1x2 + x2 – x1x2 = (x1 + x2) – 2x1x2



= (2m + 2) – 2(m – 4) = 10.


Vậy A = 10 không phụ thuộc vào m.

Bài tập 7 : (HK II: 2002-2003_ SGD & ĐT Bến Tre)


Cho phương trình bậc hai x2 –2(m + 1)x + (2m – 4) = 0 (1).  

Giải phương trình (1) khi m = – 2.

CMR: Với mọi m, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt.

Gọi x1, x2 là hai nghiệm của (1). Tính A = 
[image: image403.wmf]22

12

xx

+

theo m.

Tìm giá trị của m để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài tập 8 : Cho phương trình bậc hai x2 – (m – 1)x + 2m – 7 = 0 (1).  
Giải phương trình (1) khi m = –1.

 CMR: Với mọi m, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt.

Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu.

Thiết lập mối quan hệ giữa 2 nghiệm x1, x2 không phụ thuộc và m.

Tìm m để 
[image: image404.wmf]22

12

xx

+

= 10.

HD:
1. Khi m = –1
[image: image405.wmf]Þ

 x1 =
[image: image406.wmf]110

-+

 ; x2 =
[image: image407.wmf]110

--

 .


2. 
[image: image408.wmf]D

= m2 – 10m + 29 = (m – 5)2 + 4  > 0, 
[image: image409.wmf]m

"

.

3. Phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu khi a.c < 0 
[image: image410.wmf]Û

1.(2m – 7) < 0 
[image: image411.wmf]Þ

m < 
[image: image412.wmf]7

2

.


4.  Hệ thức cần tìm: 2S  – P =5 
[image: image413.wmf]Þ

2(x1 +x2) – x1x2 = 5.


5. 
[image: image414.wmf]22

12

xx

+

= 10 
[image: image415.wmf]Û

m2 – 6m + 5 = 0 
[image: image416.wmf]Þ

 m = 1 hoặc m = 5.

Bài tập 9 : Cho phương trình bậc hai x2 + 2x  + 4m + 1 = 0 (1). 
Giải phương trình (1) khi m = –1. 

Tìm m để:

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu.

Tổng bình phương các nghiệm của pt (1) bằng 11.

HD:
1. Khi m = –1
[image: image417.wmf]Þ

 x1 = 1 ; x2 = –3 .


2a. Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi 
[image: image418.wmf]D

 = –4m > 0 
[image: image419.wmf]Þ

 m < 0.


2b. Phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu khi a.c < 0 
[image: image420.wmf]Û

1.(4m + 1) < 0 
[image: image421.wmf]Þ

m < 
[image: image422.wmf]1

4

-

.


2c. Tổng các bình phương hai nghiệm của pt (1) bằng 11 
[image: image423.wmf]Û

 
[image: image424.wmf]22

12
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= 11
[image: image425.wmf]Û

 (x1 + x2)2 – 2x1x2 = 11


[image: image426.wmf]Û

2 – 8m = 11 
[image: image427.wmf]Û

m = 
[image: image428.wmf]9

8

-

.

Bài tập 10 :  (Học kỳ II: 2009-2010_Sở GD – ĐT  Bến Tre)

Cho phương trình: x2 – 2(m + 1)x + 2m + 10 = 0  (m là tham số)    (1).

Tìm m để phương trình (1) có nghiệm kép và tính nghiệm kép đó.

Trong trường hợp phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 hãy tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm x1, x2 mà không phụ thuộc m.

HD: 
a)

Phương trình (1) có nghiệm kép 
[image: image429.wmf]Û
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= 0 
[image: image431.wmf]Û

m2 – 9 = 0 
[image: image432.wmf]Û
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Khi 
[image: image434.wmf]3
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  pt (1) có nghiệm kép x1 = x2 = 
[image: image435.wmf]'

b

a

-

 = m + 1.

Khi m = 3 
[image: image436.wmf]Þ

 x1 = x2 = 4.

Khi m = – 3 
[image: image437.wmf]Þ

 x1 = x2 = – 2 .

b)

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 khi 
[image: image438.wmf]'

D

> 0 
[image: image439.wmf]Û

m2 – 9 > 0 
[image: image440.wmf]Û
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Hệ thức: S – P = – 8 
[image: image442.wmf]Þ

x1 + x2 – x1x1 = – 8 hay: x1x1 –  (x1 + x2) = 8.

GIẢI BÀI TOÁN  BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH – LẬP PHƯƠNG TRÌNH 

II. Kiến thức cần nhớ”

Các bước giải:

Lập phương trình ( hoặc hệ phương trình):

Chọn ẩn số và xác định điều kiện thích hợp cho ẩn;

Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và qua các đại lượng đã biết ;

 Lập phương trình ( hoặc hệ phương trình) biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng

Giải phương trình ( hoặc hệ phương trình) vừa lập được.

Trả lời: Chỉ nhận nghiệm thỏa ĐK và trả lời yêu cầu của bài.

II. Bài tập vận dụng:

Bài tập1: (HK II : 2005 – 2006_SGD & ĐT Bến Tre)

 
Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hớn chữ số hàng đơn vị là 2 và nếu viết thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì được một số lớn hơn số ban đầu là 682.

HD:  


Gọi x là chữ số hàng chục (x
[image: image443.wmf]Î

 N, 0 < x 
[image: image444.wmf]£

 9).

Gọi y là chữ số hàng đơn vị (y
[image: image445.wmf]Î

 N,  x 
[image: image446.wmf]£

 9)

Số cần tìm có dạng 
[image: image447.wmf]xy

= 10x + y

Vì chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 nên ta có pt: x – y = 2 
(1)

Khi thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì được số mới: 
[image: image448.wmf]xyx

=100x +10y + x = 101x +10y

Vì số mới lớn hơn số ban đầu là 682 nên ta có phương trình:

 (101x + 10y) – (10x + y) = 682 
[image: image449.wmf]Û

 91x + 9y = 682   (2).

Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 
[image: image450.wmf]2
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Giải hệ pt ta được 
[image: image451.wmf]7
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  (thỏa ĐK) 
[image: image452.wmf]Þ

số cần tìm là 75.

Bài tập 2: Có hai số tự nhiên, biết rằng: tổng của hai số bằng 59; hai lần số này bé hơn ba lần số kia là 7. Tìm hai số đó.

HD: 

Gọi x, y là hai số cần tìm (x, y
[image: image453.wmf]Î

 N)

Theo đề bài ta có hệ pt: 
[image: image454.wmf]59
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[image: image455.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image456.wmf]59
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Giải hệ ta được: 
[image: image457.wmf]34
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 (thỏa ĐK) 
[image: image458.wmf]Þ

 hai số cần tìm là 34 và 25.

Bài tập 3: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Cho một số tự nhiên có hai chữ số. Tổng của hai chữ số của nó bằng 10; tích hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là 12. Tìm số đã cho.

HD: 
Gọi x là chữ số hàng chục của số đã cho (x
[image: image459.wmf]Î

 N, 0 < x 
[image: image460.wmf]£

 9)

Chữ số hàng đơn vị: 10 – x 

Số đã cho có dạng: 10.x + (10 – x) = 9x + 10

Tích của hai chữ số ấy: x(10 – x)

Theo đề bài ta có phương trình: (9x + 10) – x(10 – x)= 12 
[image: image461.wmf]Û

x2 – 2 = 0

Giải pt trên ta được: x1 = –1( loại); x2 = 2 (nhận)

Vậy số cần tìm là 28.

Bài tập 4: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một hình chữ nhật có chu vi là 280m. Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích của nó tăng thêm 144m2. Tính các kích thước của hình chữ nhật.

HD: 

Nửa chu vi hình chữ nhật: 
[image: image462.wmf]280

2

 = 140 (m).

Gọi x (m) là chiều dài của hình chữ nhật (0 < x < 140).

Chiều rộng của hình chữ nhật là 140 – x (m).

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là x(140 – x) (m2).

Khi giảm chiều dài của hình chữ nhật 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì hình chữ nhật mới có diện tích:  (x – 2)[(140 – x) + 3] = (x – 2)(143 – x) (m2)

 Vì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 144m2 nên ta có phương trình:

(x – 2)(143 – x) – x(140 – x) = 144 
[image: image463.wmf]Û

5x = 430 
[image: image464.wmf]Û

x = 86 (thỏa ĐK)

Vậy hình chữ nhật có chiều dài 86m và chiều rộng là: 140 – x = 140 – 86 = 54 (m).

Bài tập 5: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 320m. Nếu chiều dài của khu vườn tăng 10m và chiều rộng giảm 5m thì diện tích của nó tăng thêm 50m2. Tính diện tích của khu vườn ban đầu.

HD: 

Chiều dài là 100m và chiều rộng là 60m.
Diện tích khu vườn: 6 000 m2.
Bài tập 6: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một hình chữ nhật có chu vi 160cm và có diện tích 1500m2. Tính các kich thước của nó.

HD: 

Nửa chu vi hình chữ nhật: 
[image: image465.wmf]160

2

 = 80 (m).

Gọi x (m) là một kích thước của hình chữ nhật (0 < x < 80).

Kích thước còn lại của hình chữ nhật là 80 – x (m).

Diện tích của hình chữ nhật là x(80 – x) (m2).

Vì diện tích hình chữ nhật là 1500m2 nên ta có phương trình:

x(80 – x) = 1500 
[image: image466.wmf]Û

x2 – 80x + 1500 = 0 

Giải pt trên ta được: x1 = 30 (nhận); x2 = 50 (nhận).

Vậy hình chữ nhật có các kích thước là 30m và 50m.
Bài tập 7: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 340m. Ba lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20m. Tính diện tích của sân trường.

HD: 

Gọi x, y (m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng sân trường ( 0 < x, y < 170)

Vì sân trường có chu vi 340m nên ta có phương trình: 2(x + y) = 340 
[image: image467.wmf]Û

 x + y = 170   (1).
Vì ba lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20m nên ta có pt: 3x – 4y = 20    (2).
Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 
[image: image468.wmf]170
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Giải hệ pt ta được 
[image: image469.wmf]100
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  (thỏa ĐK).

Bài tập 8:  Cho một tam giác vuông. Nếu tăng các cạnh góc vuông lên 4cm và 5cm thì diện tích tam giác sẽ tăng thêm 110cm2. Nếu giảm cả hai cạnh này đi 5cm thì diện tích sẽ giảm đi 100cm2. Tình hai cạnh góc vuông của tam giác.

HD:

Gọi x (cm), y (cm) là độ dài hai cạnh góc vuông (x > 5, y > 5).

Theo đề bài ta có hệ pt: 
[image: image470.wmf]54200
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 Giải hệ pt ta được 
[image: image471.wmf]20
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  (thỏa ĐK).

Vậy độ dài hai cạnh góc vuông là 20cm và 25cm.

Bài tập 9: Cho tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5cm, diện tích bằng 6cm2. Tìm độ dài các cạnh góc vuông.

HD: 

Gọi x (cm), y (cm) là độ dài hai cạnh góc vuông (0 < x, y < 5).

Vì tam giác có cạnh huyền 5cm nên ta có pt: x2 + y2 = 25   (1).

Vì tam giác có diện tích 6cm2 nên ta có pt: 
[image: image472.wmf]1
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xy = 6 
[image: image473.wmf]Û

xy = 12  (2).

Từ (1) và (2) ta có hệ pt:  
[image: image474.wmf]22
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[image: image475.wmf]Û
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[image: image477.wmf]Û
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[image: image479.wmf]Û
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 ( vì x, y > 0)

Giải hệ pt ta được 
[image: image481.wmf]3
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  hoặc 
[image: image482.wmf]4
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 (thỏa ĐK).

Vậy độ dài hai cạnh góc vuông là 3cm và 4cm.

Bài tập 10:   (HK II : 2007 – 2008_SGD & ĐT Bến Tre)

 
Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không  có nước trong 4 giờ 48 phút sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 3 giờ và vòi thứ hai trong 4 giờ thì được 
[image: image483.wmf]3

4

 bể nước. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu thì mới đầy bể?

HD:
Gọi x (h), y (h) lần lượt là thời gian vòi 1, vòi 2 chảy riêng đầy bể ( x > 3, y > 4).

Trong 1h, vòi 1 chảy được: 
[image: image484.wmf]1

x

  (bể).

Trong 1h, vòi 2 chảy được: 
[image: image485.wmf]1

y

  (bể).

Vì hai vòi nước cùng chảy trong 4 giờ 48 phút = 
[image: image486.wmf]24
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h  sẽ đầy bể nên trong 1h hai vòi cùng chảy được  


[image: image487.wmf]5
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 bể, do đó ta có pt: 
[image: image488.wmf]1
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 + 
[image: image489.wmf]1

y

 = 
[image: image490.wmf]5

24

  (1).

Vì vòi thứ nhất trong 3 giờ và vòi thứ hai trong 4 giờ thì được 
[image: image491.wmf]3

4

 bể nước nên ta có pt: 
[image: image492.wmf]3
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 + 
[image: image493.wmf]4

y

 = 
[image: image494.wmf]3
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 (2).

Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 
[image: image495.wmf]115

24

343

4

xy

xy

ì

+=

ï

ï

í

ï

+=

ï

î

 (I)

Đặt u = 
[image: image496.wmf]1
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, v = 
[image: image497.wmf]1
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[image: image498.wmf]5
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  (II).

Giải hệ (II), ta được: 
[image: image499.wmf]1
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[image: image500.wmf]Þ
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[image: image502.wmf]Þ
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 (thỏa ĐK).

Vậy: Vòi 1 chảy riêng đầy bể trong 12h, vòi 2 chảy riêng đầy bể trong 8h.

Bài tập11: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không  có nước trong 1 giờ 20 phút thì đầy bể. Nếu để vòi thứ nhất chảy một mình trong 10 phút và vòi thứ hai chảy một mình trong 12 phút  thì chỉ được 
[image: image504.wmf]2

15

 thể tích của bể nước. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu sẽ đầy bể?

HD:  Vòi 1 chảy riêng đầy bể trong 120 phút = 2h, vòi 2 chảy riêng đầy bể trong 240 phút = 4h.
Bài tập 12: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể cạn (không  có nước) thì sau 
[image: image505.wmf]4

4

5

 giờ đầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 
[image: image506.wmf]6

5

 giờ  nữa mới bể nước. Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể?

HD: 

Gọi x (h), y (h) lần lượt là thời gian vòi 1, vòi 2 chảy riêng đầy bể ( x > 9, y > 
[image: image507.wmf]6

5

).

Trong 1h, vòi 1 chảy được: 
[image: image508.wmf]1

x

  (bể).

Trong 1h, vòi 2 chảy được: 
[image: image509.wmf]1

y

  (bể).

Vì hai vòi nước cùng chảy trong 
[image: image510.wmf]4
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 giờ = 
[image: image511.wmf]24

5

h  sẽ đầy bể nên trong 1h hai vòi cùng chảy được 
[image: image512.wmf]5

24

 bể, 

do đó ta có pt: 
[image: image513.wmf]1

x

 + 
[image: image514.wmf]1

y

 = 
[image: image515.wmf]5

24

  (1).

Vì lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 
[image: image516.wmf]6

5

 giờ  nữa mới bể nước nên ta có pt: 
[image: image517.wmf]9
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 + 
[image: image518.wmf]611
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 = 1 (2).

Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 
[image: image519.wmf]115
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 (I)

Đặt u = 
[image: image520.wmf]1
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, v = 
[image: image521.wmf]1
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, hệ (I) trở thành: 
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[image: image523.wmf]Û
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 (II).

Giải hệ (II), ta được: 
[image: image525.wmf]1
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[image: image526.wmf]Þ
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[image: image528.wmf]Þ
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Vậy: Vòi 2 chảy riêng đầy bể trong 8h.

Bài tập13: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn chưa có nước thì sau 18 giờ đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất sẽ chảy đầy bể chậm hơn vòi thứ hai 27 giờ. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi mất bao lâu mới chảy đầy bể?

HD: 

Gọi x (h) là thời gian vòi thứ nhất chảy riêng đầy bể (x > 27).

Thời gian vòi thứ hai chảy riêng đầy bể: x – 27 (h).

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được 
[image: image530.wmf]1

x

  (bể).

Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được 
[image: image531.wmf]1
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  (bể).

Vì hai vòi cùng chảy thì sau 18 h bể đầy, nên trong 1h hai vòi cùng chảy được 
[image: image532.wmf]1

18

 bể, do đó nên ta có pt:


[image: image533.wmf]111
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[image: image534.wmf]Û

 x2 – 63x + 486 = 0.

Giải pt trên ta được: x1 = 54 (nhận); x2 = 9 (loại).

Vậy: Vòi thứ nhất chảy riêng đầy bể trong 542h, vòi thứ hai chảy riêng đầy bể trong 27h.

Bài tập 14: (HK II: 2008 – 2009 _ Sở GD&ĐT Bến Tre):

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: Hai tỉnh A và B cách nhau 90 km. Hai mô tô khởi hành đồng thời, xe thứ nhất từ A và xe thứ hai từ B đi ngược chiều nhau. Sau 1 giờ chúng gặp nhau. Tiếp tục đi, xe thứ hai tới A trước xe thứ nhất tới B là 27 phút. Tính vận tốc mỗi xe.

HD:

Gọi x, y là vận tốc của xe I và xe II (x, y > 0).

Sau một giờ hai xe gặp nhau nên tổng quãng đường hai xe đi được bằng đoạn đường AB, do đó ta có pt: x + y = 90  (1).

Thời gian xe I đi hết đoạn đướng AB: 
[image: image535.wmf]90

x

 (h).

Thời gian xe II đi hết đoạn đướng AB: 
[image: image536.wmf]90

y

 (h). 

Vì xe II tới A trước xe I tới B là 27 phút = 
[image: image537.wmf]9

20

 h nên ta có pt: 
[image: image538.wmf]90

x

   – 
[image: image539.wmf]90

y

 = 
[image: image540.wmf]9
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  (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ pt:
[image: image541.wmf]x + y = 90 
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Giải pt (b)ta được: x1 = 40(nhận) ; x2 = 450 (loại).

Thế x = 40 vào (a) 
[image: image544.wmf]Þ

 y = 50 (nhận).

Vậy:

Xe I có vận tốc: 40 km/h.

Xe II có vận tốc: 50 km/h.

Bài tập 15:   Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: Hai tỉnh A và B cách nhau 110 km. Hai mô tô khởi hành đồng thời, xe thứ nhất từ A và xe thứ hai từ B đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tiếp tục đi, xe thứ hai tới A trước xe thứ nhất tới B là 44 phút. Tính vận tốc mỗi xe.

HD:

Gọi x, y là vận tốc của xe I và xe II (x, y > 0).

Sau 2 giờ hai xe gặp nhau nên tổng quãng đường hai xe đi được bằng đoạn đường AB, do đó ta có pt: 2x +2y =110  (1).

Thời gian xe I đi hết đoạn đướng AB: 
[image: image545.wmf]110

x

 (h).

Thời gian xe II đi hết đoạn đướng AB: 
[image: image546.wmf]110

y

 (h). 

Vì xe II tới A trước xe I tới B là 44 phút = 
[image: image547.wmf]11

15

 h nên ta có pt: 
[image: image548.wmf]110

x

   – 
[image: image549.wmf]110

y

 = 
[image: image550.wmf]11
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  (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ pt:
[image: image551.wmf]2x + 2y = 110 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image553.wmf] y = 55  ()

11011011

()

5515

xa

b

xx

-

ì

ï

í

-=

ï

-

î

.

Giải pt (b)ta được: x1 = 25(nhận) ; x2 =  (loại).

Thế x = 25 vào (a) 
[image: image554.wmf]Þ

 y =  (nhận).

Vậy:

Xe I có vận tốc: 40 km/h.

Xe II có vận tốc: 50 km/h.

PHẦN II: HÌNH HỌC
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
	Định nghĩa – Định  lý 

 Hệ quả
	Ký hiệu toán học
	Hình vẽ

	1. Góc ở tâm: Trong một đường tròn, số đo của góc ở tâm bằng số đo cung bị chắn.

2. Góc nội tiếp: 

*  Định lý: Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.

* Hệ quả: Trong một đường tròn:

a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.

b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 900) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

3. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung:

*  Định lý: Trong một đường tròn, số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.

* Hệ quả: Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

4. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn:

*  Định lý: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

5. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn:

*  Định lý: Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu  số đo hai cung bị chắn.

6. Cung chứa góc:

* Tập hợp các điểm cùng nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc
[image: image555.wmf]a

 không đổi là hai cung tròn chứa góc 
[image: image556.wmf]a

.

* Đặc biệt: 

a) Các điểm D, E, F cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AB, cùng nhìn đoạn AB dưới một góc không đổi 
[image: image557.wmf]Þ

Các đểm A, B, D, E, F cùng thuộc một đường tròn.

b) Các điểm  C, D, E, F cùng  nhìn đoạn AB dưới một góc vuông 
[image: image558.wmf]Þ

Các đểm A, B, C, D, E, F thuộc đường tròn đường kính AB.

7. Tứ giác nội tiếp:

* Định nghĩa: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một dường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường  tròn.

* Định lý: Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800.

 * Định lý đảo: Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 thì tứ giác đó nội  tiếp được đường tròn.

8. Độ dài đường tròn, cung tròn:

* Chu vi đường tròn:

* Độ dài cung tròn:

9. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn:

* Diện tích hình tròn:

* Diện tích hình quạt tròn:

* Diện tích hình viên phân:

* Diện tích hình vành khăn:

HÌNH KHÔNG GIAN

1.Hình trụ:

* Diện tích xung quanh:

* Diện tích toàn phần:

* Thể tích:

2.Hình nón:

* Diện tích xung quanh:

* Diện tích toàn phần:

* Thể tích:

2. Hình nón cụt:

* Diện tích xung quanh:

* Diện tích toàn phần:

* Thể tích:

3. Hình cầu:

* Diện tích mặt cầu:

* Thể tích:


	(O,R) có:
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[image: image560.wmf]¼

AmB



[image: image561.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image562.wmf]·

AOB

= sđ
[image: image563.wmf]¼

AmB


(O,R) có:
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d) (O,R) có:
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nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính BC 
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 cùng nhìn đoạn AB 
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A, B, D, E, F cùng thuộc một đường tròn.

b) 
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 cùng nhìn đoạn AB 
[image: image587.wmf]Þ

A, B, C, D, E, F thuộc một đường tròn đường kính AB.

* Tứ giác ABCD có A, B, C, D 
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 (O) 
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ABCD là tứ giác nội tiếp (O).

* Tứ giác ABCD nội tiếp (O) 
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* Tứ giác ABCD có:
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BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: (HK II : 2007 – 2008_SGD & ĐT Bến Tre): 

Cho 
[image: image596.wmf]ABC

D

 có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R.. Các phân giác của các góc 
[image: image597.wmf]·

ABC

 , 
[image: image598.wmf]·

ACB

 lần lượt cắt đường tròn tại E, F.

CMR: OF 
[image: image599.wmf]^

 AB và OE 
[image: image600.wmf]^

 AC.

Gọi M là giao điểm của của OF và AB; N là giao điểm của OE và AC. CMR: Tứ giác AMON nội tiếp và tính diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác này.

Gọi I là giao điểm của BE và CF; D là điểm đối xứng của I qua BC. CMR: ID 
[image: image601.wmf]^

 MN.

CMR: Nếu D nằm trên (O) thì 
[image: image602.wmf]·

BAC

 = 600.

[image: image1017.png]


HD:


1. CMR: OF 
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 AB và OE 
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 AC:


+ (O,R) có: 
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+ (O,R) có:



[image: image606.wmf]·

»

·

»

·

·

»

»

ü

ï

ï

Þ=Þ^

ý

ï

=

ï

þ

.

.

()

ABEntieápchaénAE

CAEntieápchaénCEAECEOEAC

ABECAEBElaøphaângiaùc



2. CMR: Tứ giác AMON nội tiếp:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image608.wmf]Þ

 Tứ AMON nội tiếp.


* Tính diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác AMON:


Tứ giác AMON nội tiếp đường tròn đường kính OA 
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3. CMR: ID 
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 MN:


+ I và D đối xứng nhau qua BC 
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MN là đường trung bình của 
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 MN // BC  (2).

Từ (1) và (2) 
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4. CMR: Nếu D nằm trên (O) thì 
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+ I và D đối xứng qua BC 
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 BC là đường trung trực của ID, suy ra:
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( BC là đường trung trực đồng thời là đường cao).
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( BC là đường trung trực đồng thời là đường cao).

+ Khi D nằm trên (O,R) thì: 
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                                                      Mà: 

Mặc khác: 
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Mặc khác: 
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+ Từ (1), (2) và (3) 
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 Bài 2: (HK II : 2008 – 2009_SGD & ĐT Bến Tre): 

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi M là điểm trên cạnh BC và N là điểm trên cạnh CD sao cho BM = CN. Các đoạn thằng AM và BN cắt nhau tại H.

CMR: Các tứ giác AHND và MHNC là những tứ giác nội tiếp.
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Khi BM = 
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. Tính diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác AHND theo a.

Tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn MN theo a.

HD:
1.  CMR: Tứ giác AHND và MHNC nội tiếp: 
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+  Tứ giác AHND có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image640.wmf]Þ

AHND là tứ giác nội tiếp.

+ Tứ giác MHNC có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image642.wmf]Þ

MHNC là tứ giác nội tiếp.

2. Khi BM = 
[image: image643.wmf]4
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. Tính diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác AHND theo a:

+ Khi BM = 
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+ Diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác AHND:
[image: image652.wmf]2
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3. Tìm giá trị nhỏ nhất của MN theo a:

+ Đặt x = BM = CN 
[image: image653.wmf]Þ

CM = a – x .

+ 
[image: image654.wmf]D

MCN vuông tại C
[image: image655.wmf]Þ

MN2 = CM2 + CN2 = (a – x)2 + x2 = 2x2 – 2ax + a2 = 
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MN2 đạt giá trị nhỏ nhất là 
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MN đạt giá trị nhỏ nhất là 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của MN là 
[image: image663.wmf]2
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 khi BM = 
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Bài 3: (HK II : 2009 – 2010_SGD & ĐT Bến Tre): 

Cho 
[image: image665.wmf]ABC

D

 có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Đường cao BH và CK lần lượt cắt (O) tại E và F.

CMR: Tứ giác BKHC nội tiếp.

CMR: OA 
[image: image666.wmf]^

 EF và EF // HK.

Khi 
[image: image667.wmf]ABC

D

 là tam giác đều có cạnh bằng a. Tính diện tích hình viên phân chắn cung nhỏ BC của (O).

HD:

a) CMR: Tứ giác BKHC nội tiếp:

+ BH 
[image: image668.wmf]^

 AC 
[image: image669.wmf]Þ
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 đường tròn đường kính BC  (1).

+ CK 
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[image: image677.wmf]Î

 đường tròn đường kính BC  (2).

+ Từ (1) và (2) 
[image: image678.wmf]Þ

B, H, C, K 
[image: image679.wmf]Î

 đường tròn đường kính BC 
[image: image680.wmf]Þ

Tứ giác BKHC nội tiếp đường tròn đường kính BC.

b) CMR: OA 
[image: image681.wmf]^

 EF và EF // HK:
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+ Đường tròn đường kính BC có:

[image: image1025.png]



+ Đường tròn (O) có:
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+  Mặc khác: OE = OF = R (2)


Từ (1) và ( 2)
[image: image683.wmf]Þ

 OA là đường trung trực của EF 
[image: image684.wmf]OAEF
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+ Đường tròn đường kính BC có:
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+ Đường tròn (O) có:
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Từ (3) và (4) 
[image: image687.wmf]Þ
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c) Khi 
[image: image689.wmf]ABC

D

 là tam giác đều có cạnh bằng a. Tính diện tích hình viên phân chắn cung nhỏ BC của (O:

+ Gọi R là bán kính của (O) và h là chiều cao của 
[image: image690.wmf]ABC

D

 đều, ta có:

h = 
[image: image691.wmf]3
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O là trọng tâm của 
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Bài 4: (Đề thi thử TS vào lớp 10_2009 – 2010 _THCS An Hóa)


Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi E là một điểm bất kỳ trên cạnh BC. Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với tia DE tại H, đường thẳng này cắt tia DC tại F.

CMR: Năm điểm A, B, H, C, D cùng nằm trên một đường tròn.

CMR: DE.HE = BE.CE.

Tính độ dài đoạn thẳng DH theo a khi E là trung điểm của BC.

CMR: HC là tia phân giác của 
[image: image705.wmf]·
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HD:

a) CMR: Năm điểm A, B, H, C, D cùng thuộc một đường tròn:

+ 
[image: image706.wmf]·
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 = 900 nhìn đoạn BD 
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A
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 đường tròn đường kính BD  (1)

+ 
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= 900 nhìn đoạn BD 
[image: image710.wmf]Þ

H
[image: image711.wmf]Î

 đường tròn đường kính BD  (2)
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= 900 nhìn đoạn BD 
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C
[image: image714.wmf]Î

 đường tròn đường kính BD  (3)

 Từ (1), (2) và (3) 
[image: image715.wmf]Þ

A, B, H, C, D 
[image: image716.wmf]Î

 đường tròn đường kính BD.

b) CMR: DE.HE = BE.CE:

+
[image: image717.wmf]D
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image720.wmf]Þ
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 DE.HE = BE.CE.

c) Tính độ dài đoạn thẳng DH theo a khi E là trung điểm của BC:

[image: image1029.png]


Khi E là trung điểm của BC 
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Từ: DE.HE = BE.CE (cmt) 
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DH  = DE + EH =  
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d) CMR: HC là tia phân giác của 
[image: image736.wmf]·
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 + Đường tròn đường kính BD có: 
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                                                     Mà: 

+ Mặc khác: 
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+ Từ (1) và (2) 
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[image: image740.wmf]Þ

 HC là tia phân giác của 
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Bài 5:

Một hình vuông ABCD nội tiếp trong đường tròn Tâm O bán kính R .  Một điểm M di động  trên cung ABC , M không trùng với A,B và C, MD cắt AC tại H.

CMR:Tứ giác MBOH nội tiếp được trong đường tròn và DH.DM = 2R2 .

CMR: MD.MH = MA.MC.


[image: image742.wmf]D

MDC và
[image: image743.wmf]D

 MAH bằng nhau khi M ở một vị trí đặc biệt M’. Xác định điểm M’. Khi đó M’D cắt AC tại H’. Đường thẳng qua M’ và vuông góc với AC cắt AC tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm của H’C .

HD:
[image: image1033.png]



1. CMR: Tứ giác MBOH nội tiếp dược đường tròn: 

+ ABCD là hình vuông 
[image: image744.wmf]Þ
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[image: image746.wmf]·

BMD
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( MBOH là tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính BH.

* CMR: DH.DM = 2R2:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image753.wmf]D
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2. CMR: MD.MH = MA.MC:


+ (O,R) có:

[image: image1035.png]



CD = AD (ABCD là hình vuông) 
[image: image756.wmf]»
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3. Chứng minh rằng I là trung điểm của H’C:

+ Khi (MDC = (MAH ( MD = MA 

+ (O,R) có:

MD = MA 
[image: image764.wmf]¼
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Từ (1) và (2) 
[image: image767.wmf]Þ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image769.wmf]Þ

 M là điểm chính giữa 
[image: image770.wmf]»
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Hay M’là điểm chính giữa 
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BC

.


+ Do (MDC = (MAH 
[image: image772.wmf]Þ

(M’DC = (M’AH’ ( M’C = M’H’

( (M’H’C cân tại M      
 (3)


+ Do M’I 
[image: image773.wmf]^

 AC 
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 M’I 
[image: image775.wmf]^

 H’C  
(4)

Từ (3) và (4) 
[image: image776.wmf]Þ

 M’I là đường là đường trung tuyến của (M’H’C ( IH’ = IC

Hay I là trung điểm của H’C (đpcm).

Bài 6: (TS lớp 10_2009 – 2010 _Bến Tre):

Cho hai đường tròn (O; 20cm) và (O’; 15cm) cắt nhau tại A và B. Biết AB = 24cm và O và O’ nằm về hai phía so với dây chung AB. Vẽ đường kính AC của đường tròn (O) và đường kính AD của đường tròn (O’).

CMR: Ba điểm C, B, D thẳng hàng.

Tính độ dài đoạn OO’.

Gọi EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O’) (E, F là các tiếp điểm). CMR: Đường  thẳng AB đi qua trung điểm của đoạn thẳng EF.

[image: image1039.png]


HD:

a) CMR: Ba điểm C, B, D thẳng hàng:

+ (O) có
[image: image777.wmf]·
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 đường kính AC 
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 đường kính AD 
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+ Từ (1) và (2)
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 = 1800


[image: image787.wmf]Þ

 Ba điểm C, B, D thẳng hàng.

b) Tính độ dài đoạn OO’:
+ (O) và (O’) cắt nhau tại A và B 
[image: image788.wmf]Þ

 OO’ là đường

trung trực của AB.

+ Gọi H là giao điểm của OO’ và AB 
[image: image789.wmf]Þ

OO’ 
[image: image790.wmf]^

 AB tại H; HA = HB = 
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[image: image792.wmf]D

 AHO vuông tại H 
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 AHO’ vuông tại H 
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Suy ra: OO’ = OH + O’H = 16 + 9 = 25 (cm).

c) CMR: Đường  thẳng AB đi qua trung điểm của đoạn thẳng EF:

+ Gọi K là giao điểm của AB và EF.

+ 
[image: image800.wmf]D

OEK vuông tại E 
[image: image801.wmf]222
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[image: image802.wmf]D

OHK vuông tại H 
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+ Từ (1) và (2) 
[image: image804.wmf]Þ

 KE2 = (OH2 + HK2) – OE2 = 162  + HK2 – 202 = HK2 – 144    (*).

+ 
[image: image805.wmf]D

O’FK vuông tại F 
[image: image806.wmf]222
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(3)

+ 
[image: image807.wmf]D

O’HK vuông tại H 
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(2)

+ Từ (3) và (4) 
[image: image809.wmf]Þ

 KF2 = (O’H2 + HK2) – O’F2 = 92  + HK2 – 152 = HK2 – 144    (**).

[image: image1040.png]


+Từ (*) và (**) 
[image: image810.wmf]Þ
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Mà: 


[image: image812.wmf]Þ

 AB đi qua trung điểm của EF (đpcm).

Bài 7: (TS lớp 10_2010 – 2011 _Bến Tre):

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Từ A và B lần lượt kẻ hai tiếp tuyến Ax và By với nửa đường tròn. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B) kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax và By lần lượt tại C và D.


1. CMR:



a) Tứ  giác AOMC nội tiếp.



b) CD = CA + DB và 
[image: image813.wmf]·

COD

 = 900.



c) AC. BD = R2.

2. Khi 
[image: image814.wmf]·

BAM

 = 600. Chứng tỏ 
[image: image815.wmf]BDM

D

 là tam giác đều và tính diện tích của hình quạt tròn chắn cung MB của nửa đường tròn đã cho theo R.

[image: image1041.png]


HD:


1a) CMR: Tứ  giác AOMC nội tiếp:


+ Ax là tiếp tuyến tại A    
[image: image816.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image817.wmf]·

OAC

= 900 (1)


+ CD là tiếp tuyến tại M 
[image: image818.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image819.wmf]·

OMC
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Từ (1) và (2) 
[image: image820.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image821.wmf]·
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+ 
[image: image822.wmf]·
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= 1800
[image: image823.wmf]Þ

AOMC là tứ giác nội tiếp


đường tròn đường kính OC.


1b) CMR: CD = CA + DB và 
[image: image824.wmf]·

COD

 = 900:

+ Hai tiếp tuyến CA và CM cắt nhau tại C 
[image: image825.wmf]Þ

CA = CM và OC là 


tia phân giác của 
[image: image826.wmf]·

AOM

 (1)

+ Hai tiếp tuyến DB và DM cắt nhau tại D 
[image: image827.wmf]Þ

DB = DM và OD là 


tia phân giác của 
[image: image828.wmf]·

MOB

 (2)


Suy ra: CD = CM + MD = CA + DB 

[image: image1042.png]



+ (O,R)có:








       
[image: image829.wmf]·

COD

 = 900.


1c) CMR: AC. BD = R2:

[image: image1043.png]
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2.  Khi 
[image: image831.wmf]·

BAM

 = 600. Chứng tỏ 
[image: image832.wmf]BDM

D

 là tam giác đều và tính diện tích của hình quạt tròn chắn cung MB của nửa đường tròn đã cho theo R:


+ Nửa (O, R) có:

[image: image1044.png]
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[image: image834.wmf]BDM
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có DB = DM 
[image: image835.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image836.wmf]BDM
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Từ (1) và (2)
[image: image837.wmf]Þ

 
[image: image838.wmf]BDM
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 đều.

+ Nửa (O, R) có:
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Bài 8:

Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA và MB đến đường tròn (O), ở đây A, B là các tiếp điểm và C nằm giữa M, D. 

CMR: MA2 = MC. MD.

Gọi I là trung điểm của CD. CMR: 5 điểm M, A, O, I, B cùng nằm trên một đường tròn.

Gọi H là giao điểm của AB và MO. CMR: Tứ giác CHOD nội tiếp được đường tròn. Suy ra AB là phân giác của 
[image: image841.wmf]·

CHD

.

Gọi K là giao điểm của các tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O). CMR:  3 điểm A, B, K thẳng hàng.

HD:
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a) CMR:MA2 = MC. MD:


+ 
[image: image842.wmf]MAC
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b) CMR:5 điểm M, A, O, I, B cùng nằm trên một đường tròn:


+ (O) có:

I là trung điểm của dây CD 
[image: image849.wmf]Þ
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Từ (1), (2) và (3) 
[image: image856.wmf]Þ

 5 điểm M, A, I, O, B 
[image: image857.wmf]Î

 đường tròn đường kính OM.
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c) CMR: Tứ giác CHOD nội tiếp được đường tròn. Suy ra AB là phân giác của 
[image: image858.wmf]·
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+ 
[image: image859.wmf]OAM
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[image: image860.wmf]Þ

MA2 = MO. MH



         Mà: 


      
[image: image861.wmf]Þ

 MO. MH = MC. MD 
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Suy ra: Tứ giác CHOD nội tiếp được đường tròn (đpcm)


* CMR: AB là phân giác của 
[image: image870.wmf]·

CHD

:


+ 
[image: image871.wmf]COD

D

có OC = OD = R 
[image: image872.wmf]Þ
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+  Mặc khác: 
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Từ (1) và (2) 
[image: image877.wmf]Þ

 


Suy ra: HA là tia phân giác của 
[image: image878.wmf]·

CHD



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image879.wmf]Þ

 AB  là tia phân giác của 
[image: image880.wmf]·
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d) Gọi K là giao điểm của các tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O). CMR:  3 điểm A, B, K thẳng hàng:

+ Gọi K là giao điểm của 2 tiếp tuyến tại C và D của (O)

+ 
[image: image881.wmf]^
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 (T/c tiếp tuyến) 
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Từ (1), (2) 
[image: image885.wmf]Þ

 Tứ giác OCK nội tiếp  đường tròn đường kính OK
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Tứ giác OKCH nội tiếp đường tròn đường kính OK
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[image: image894.wmf]Þ

 3 điểm A, B, K thẳng hàng (đpcm).

Bài 9: 

Cho hình vuông cạnh a , lấy điểm M bất kỳ thuộc cạnh BC (M khác B,C). Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng DM tại H, kéo dài BH cắt đường thẳng DC tại K.


1. Chứng minh: BHCD là tứ giác nội  tiếp.


2. Chứng minh: KM ( DB.


3. Chứng minh: KC . KD = KH . KB.

[image: image1053.emf]x
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4. Kí hiệu SABM , SDCM là diện tích của tam giác ABM, tam giác DCM. CMR: (SABM +  SDCM ) không đổi. Xác định vị trí của M trên BC để S2ABM +  S2DCM  đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó theo a.

HD:


1. CMR: BHCD là tứ giác nội  tiếp:

+ 
[image: image895.wmf]·

BHD

= 900 nhìn đoạn BD 
[image: image896.wmf]Þ

H
[image: image897.wmf]Î

 đường tròn đường kính BD  (1)

+ 
[image: image898.wmf]·

BCD

= 900 nhìn đoạn BD 
[image: image899.wmf]Þ

C
[image: image900.wmf]Î

 đường tròn đường kính BD  (2)

 Từ (1) và (2) 
[image: image901.wmf]Þ

B, H, C, D 
[image: image902.wmf]Î

 đường tròn đường kính BD.

2. Chứng minh: KM ( DB:
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KM là đường cao thứ ba 
[image: image907.wmf]Þ

 KM ( DB

3. Chứng minh: KC . KD = KH . KB:
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[image: image911.wmf]D
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[image: image914.wmf]Þ

 KC . KD = KH . KB (đpcm).


4. CMR: (SABM +  SDCM ) không đổi:


+ 
[image: image915.wmf]D

ABM

vuông tại B 
[image: image916.wmf]Þ

SABM = 
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+ 
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Từ (1) và (2) 
[image: image923.wmf]Þ

 SABM +  SDCM = 
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+ Vì a là không đổi 
[image: image927.wmf]Þ

2

1

2

a

 không đổi 
[image: image928.wmf]Þ

 (SABM +  SDCM ) không đổi.


* Xác định vị trí của M trên BC để S2ABM +  S2DCM  đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó theo a:


+ Đặt x = BM  
[image: image929.wmf]Þ

 CM = a – x  

+ Ta có: 
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+ Giá trị nhỏ nhất của 
[image: image938.wmf]+
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Vậy khi M là trung điểm  của BC thì 
[image: image942.wmf]+
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ABMDCM
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 đạt giá trị nhỏ nhất là 
[image: image943.wmf]4
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Bài 10: (TS lớp 10_2008 – 2009 _Bến Tre):

Cho điểm A ở ngoài đường tròn (O, R). Gọi AB, AC là hai tiếp tuyến của đường tròn (B và C là hai tiếp điểm). Từ A vẽ một tia cắt đường tròn tại E và F (E nằm giữa A và F).

CMR: 
[image: image944.wmf]AEC

D

 và 
[image: image945.wmf]ACF

D

 đồng dạng. Suy ra AC2 = AE. AF.

Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh 5 điểm A, B, O, I, C cùng nằm trên một đường tròn.

Từ E vẽ đường thẳng vuông góc với OB cắt BC tại M. Chứng minh tứ giác EMIC nội tiếp được trong đưởng tròn. Suy ra tứ giác MIFB là hình thang.

Giả sử cho OA = R
[image: image946.wmf]2

. Tính theo R phần diện tích tứ giác ABOC nằm ở ngoài hình tròn (O)

HD:


a) CMR: 
[image: image947.wmf]AEC

D

 và 
[image: image948.wmf]ACF
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 đồng dạng. Suy ra AC2 = AE. AF:


+ 
[image: image949.wmf]AEC
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 AC2 = AE. AF (đpcm).

b) Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh 5 điểm A, B, O, I, C cùng nằm trên một đường tròn:

[image: image1057.emf]?
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+ (O) có:

I là trung điểm của dây EF 
[image: image956.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image957.wmf]^

OIEF

 


[image: image958.wmf]·

Þ=

OIA

0

90

nhìn đoạn OA

(1)


[image: image959.wmf]^

ABOB

 (T/c tiếp tuyến) 

        
[image: image960.wmf]·

Þ=

OBA

0

90

nhìn đoạn OA
(2)


[image: image961.wmf]^

ACOC

 (T/c tiếp tuyến

     ) 
[image: image962.wmf]·

Þ=

OCA

0

90

nhìn đoạn OA
(3)

Từ (1), (2) và (3) 
[image: image963.wmf]Þ

 5 điểm , A,B, O, I, C 
[image: image964.wmf]Î

 đường tròn đường kính OA.

[image: image1058.emf]E
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c) Từ E vẽ đường thẳng vuông góc với OB cắt BC tại M. Chứng minh tứ giác EMIC nội tiếp được trong đưởng tròn. Suy ra tứ giác MIFB là hình thang:

+ 

[image: image965.png]
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